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Thông tin về xét duyệt sáng kiến cấp EVNNPT năm 2024: 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang tiến hành rà soát và dự kiến tổ chức xét duyệt giải pháp đăng ký là sáng kiến cấp EVNNPT năm 2024 của cán bộ công nhân viên hiện đang công tác trong EVNNPT, cụ thể danh mục sáng kiến như phụ lục đính kèm theo.
Thực hiện Quy chế Quản lý hoạt động khoa học công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-EVN ngày 23/4/2024 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam), EVNNPT công bố công khai các giải pháp đăng ký sáng kiến. Nếu đơn vị / cá nhân nào có ý kiến về tính mới hoặc tính sở hữu của các giải pháp nêu trên đề nghị gửi về Ban Kỹ thuật EVNNPT theo địa chỉ: Ban KT - EVNNPT - Số 18 Trần Nguyễn Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội (đầu mối liên hệ: Ông Cao Đức Dũng, điện thoại: 0979926599, email: Caoducdung@npt.com.vn).

Sau thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng tin, nếu không có đơn vị / cá nhân nào có ý kiến, EVNNPT sẽ tiến hành tổ chức họp xét duyệt các giải pháp nêu trên.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trân trọng thông báo./.
Phụ lục: Giải pháp đăng ký sáng kiến cấp EVNNPT năm 2024
	STT
	Tên sáng kiến
	Tác giả

	I
	Công ty Truyền tải điện 1
	 

	1
	Theo dõi chi phí xử lý sự cố theo từng cấp đối tượng trên hệ thống ERP nhằm thuận tiện trong việc theo dõi, giải trình, cấp phát vốn và báo cáo cấp trên nhanh chóng, chuẩn xác
	1. Nguyễn Lê Ngọc

	
	
	2. Lại Thị Trà Giang

	
	
	3. Nguyễn Thị Nhật Tâm

	
	
	4. Nguyễn Hồng Linh

	
	
	5. Nguyễn Quốc Thái

	
	
	6. Nguyễn Văn Quý

	2
	Hiệu chỉnh mạch điện áp các ngăn lộ 110kV T500QN, đảm bảo giám sát các giá trị đo lường điện áp các ngăn lộ 110kV T500QN trên hệ thống HMI
	1. Trần Văn Sơn

	
	
	2. Đinh Khắc Long

	
	
	3. Nguyễn Trọng Đức

	
	
	4. Nguyễn Minh Đức

	
	
	5. Hoàng Huy Duy

	
	
	6. Nguyễn Thành Trung

	3
	Tập trung các tín hiệu đặc biệt quan trọng đối với chức năng tự động đóng lại đường dây (F79) trên màn hình HMI để đảm bảo an toàn vận hành lưới điện truyền tải
	1. Trần Văn Sơn

	
	
	2. Đinh Khắc Long

	
	
	3. Vũ Huy Dương

	
	
	4. Nguyễn Minh Đức

	
	
	5. Nguyễn Thành Trung

	
	
	6. Phạm Quang Huy

	4
	Cải tạo đấu nối, cấu hình rơ le F87B phía 220kV. Đảm bảo khả năng lắp đặt ngăn lộ 212 thuộc Dự án: Lắp đặt thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch – TBA 220kV Tràng Bạch
	1. Trần Văn Sơn

	
	
	2. Đinh Khắc Long

	
	
	3. Nguyễn Trọng Đức

	
	
	4. Đoàn Văn Đạo

	
	
	5. Nguyễn Minh Đức

	
	
	6. Nguyễn Trọng Tuấn

	5
	Cải tạo mạch liên động thao tác - Đảm bảo an toàn, tin cậy khi chuyển đổi thanh cái phía 220kV– TBA 220kV Tràng Bạch
	1. Trần Văn Sơn


	
	
	2. Đinh Khắc Long

	
	
	3. Võ Lương Nhân

	
	
	4. Vũ Huy Dương

	
	
	5. Nguyễn Minh Đức

	
	
	6. Nguyễn Trọng Tuấn

	6
	Lắp đặt thiết bị tắt bật tự động thông minh cho hệ thống quan trắc sét thuộc Truyền tải điện Hà Tĩnh
	1. Nguyễn Sỹ Thắng

	
	
	2. Phan Tuấn Chung

	
	
	3. Trần Nhật Phố

	
	
	4. Nguyễn Huy Hoàng

	
	
	5. Đinh Sỹ Trí Hoàng

	
	
	6. Trần Hậu Long

	7
	Gia công bộ dụng cụ thi công thay thế bu lông bắt Tạ bù tại chuổi đỡ dây dẫn  đường dây  500kV
	1. Nguyễn Sỹ Thắng

	
	
	2. Phan Tuấn Chung

	
	
	3. Nguyễn Đức Tài

	
	
	4. Đinh Thanh Hải

	
	
	5. Lê Hồng Hùng

	
	
	6. Trần Thanh Dũng

	8
	Gia công bộ dụng cụ hỗ trợ tết cáp quại
	1. Nguyễn Sỹ Thắng

	
	
	2. Nguyễn Văn Trường

	
	
	3. Nguyễn Trường Sinh

	
	
	4. Đinh Sỹ Trí Hoàng

	
	
	5. Nguyễn Trần Khánh

	
	
	6. Nguyễn Văn Thiệu

	9
	Gia công tủ che làm mát bộ biến đổi quang điện PFOI các giàn tụ GE-2000A -Trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh
	1. Nguyễn Sỹ Thắng

	
	
	2. Đinh Văn Thái

	
	
	3. Phan Thanh Nam

	
	
	4. Phan Văn Tới

	
	
	5. Nguyễn Tuấn Ngọc

	
	
	6. Dương Hoàng Nên

	10
	Mô phỏng trạng thái DCL: -1, -2, -9; DTĐ: -14; -24; -94  để đảm bảo liên động điền khiển các thiết bị chưa thi công cải tạo trong quá trình thi công Dự án TEP - Trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh
	1. Nguyễn Sỹ Thắng

	
	
	2. Đinh Văn Thái

	
	
	3. Đỗ Thành Điệp

	
	
	4. Hà Văn Dũng

	
	
	5. Phan Văn Tới

	
	
	6. Lê Hồng Cường

	11
	Lắp bổ sung kẹp cực song song nối ống dẫn D141 với dây lèo 3xAAAC 851 để tăng tiếp xúc phòng ngừa phát nhiệt và văng lắc – Trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh
	1. Nguyễn Sỹ Thắng

	
	
	2. Đinh Văn Thái

	
	
	3. Hà Văn Dũng

	
	
	4. Trần Nhật Phố

	
	
	5. Lê Thuần Mạnh

	
	
	6. Phan Thanh Nam

	12
	Gia công thang trèo sửa chữa sứ xuyên nhà mỏ phóng giàn tụ bù dọc 500kV
	1. Nguyễn Sỹ Thắng

	
	
	2. Phan Tuấn Chung

	
	
	3. Lê Thuần Mạnh

	
	
	4. Dương Hoàng Nên

	
	
	5. Trần Hậu Long

	
	
	6. Trần Ngọc Tú

	13
	Sửa chữa bổ sung mạch cảnh báo của hệ thống giám sát ắc quy lên HMI – Trạm biến áp 220kV Tương Dương
	1. Lê Trọng Thái

	
	
	2.  Hồ Ngọc Toản

	
	
	3.  Phạm Thanh Hải

	
	
	4.  Hoàng Đức Nhân

	
	
	5.  Hoàng Đình Diện

	
	
	6. Nguyễn Trọng Mạnh

	14
	Lắp bổ sung lèo phụ, tạ bù ngăn ngừa sự cố văng lắc tại trạm 220kV Mường Tè
	1. Nguyễn Văn Sơn

	
	
	2. Phạm Văn Tân

	
	
	3. Nguyễn Minh Tài

	
	
	4. Nguyễn Văn Tùng

	
	
	5. Nguyễn Trung Thành

	
	
	6. Phạm Văn Dũng

	15
	Đưa tín hiệu báo cháy từ Tủ báo cháy trung tâm kéo dài ra phòng bảo vệ - Trạm 220kV Mường La
	1.  Nguyễn Văn Sơn

	
	
	2. Phạm Văn Tân

	
	
	3. Nguyễn Văn Thư

	
	
	4. Nguyễn Phùng Toản

	
	
	5. Mai Văn Quang

	16
	Cải tạo mạch đóng AR không qua tiếp điểm khóa Local/Remote máy cắt 173, 174, 175, 176, 177- Trạm 220kV Sơn La
	1. Nguyễn Văn Sơn

	
	
	2. Phạm Văn Tân

	
	
	3. Nguyễn Văn Thư

	
	
	4. Nguyễn Văn Tùng

	
	
	5. Nguyễn Phi Quý

	
	
	6. Nguyễn Khắc Quỳnh

	17
	Gia công giá đỡ treo Pa lăng để thay phụ kiện, sang Puly hoặc hạ dây chống sét, dây cáp quang tại các cột đỡ.
	1. Nguyễn Đức Hùng

	
	
	2. Đinh Nho Hợi

	
	
	3. Hoàng Văn Thức

	
	
	4. Lưu Đức Trung

	
	
	5. Trần Quốc Kiên

	
	
	6. Đỗ Hà

	18
	Thiết kế, cải tiến, gia công bổ dụng cụ thực hiện biện pháp an toàn phục vụ công tác tại TBA 220kV Quang Châu.
	1. Nguyễn Đức Hùng

	
	
	2. Mai Xuân Hiếu

	
	
	3. Đặng Đức Hòa

	
	
	4. Lưu Văn Tuân

	
	
	5. Lê Huy Vũ

	
	
	6. Lê Văn Mạnh

	19
	Gia công lắp đặt cửa lưới chống côn trùng cho tủ điện.
	1. Nguyễn Đức Hùng

	
	
	2. Nguyễn Tín Hiệu

	
	
	3. Nguyễn Anh Tuấn

	
	
	4. Trần Quang Hiếu

	
	
	5. Bùi Anh Tú

	
	
	6. La Đình Tỵ

	20
	Thiết lập mạch điều khiển tự động hệ thống làm mát bằng nước cho MBA AT1, AT2 Trạm biến áp 220kV Phú Bình
	1. Nguyễn Đức Hùng

	
	
	2. Nguyễn Anh Tuấn

	
	
	3. La Đình Tỵ

	
	
	4. Bùi Anh Tú

	
	
	5. Võ Quang Trung

	
	
	6. Trương Kiên Cường

	21
	Cải tạo tín hiệu hiển thị nấc MBA AT1, AT2 lên hệ thống SCADA
	1.Lữ Thanh Hải

	
	
	2. Nguyễn Ngọc Thắng

	
	
	3. Nguyễn Tuyên Huấn

	
	
	4. Phí Văn Nghĩa

	
	
	5. Nguyễn Sỹ Long

	
	
	6. Đặng Ngọc Hải

	22
	Đo thời gian đóng, thời gian cắt, thời gian không đồng thời giữa các pha của máy cắt thông qua trạng thái tiếp điểm phụ phản hồi về rơ le SEL để cảnh báo các bất thường trong quá trình vận hành
	1. Lữ Thanh Hải

	
	
	2. Nguyễn Trường Giang

	
	
	3. Lê Minh Toàn

	
	
	4. Mai Xuân Tùng

	
	
	5. Trịnh Minh Tuấn

	
	
	6. Nguyễn Tuyên Huấn

	23
	Sữa chữa cải tạo mạch cắt MC T501, T504  tại Trạm biến áp 500kV Nho Quan.
	1. Hoàng Ngọc Dũng

	
	
	2. Vũ Văn Thỏa

	
	
	3. Nguyễn Xuân Trung

	
	
	4. Hoàng Ngọc Anh

	
	
	5. Trần Văn Hoàn

	
	
	6. Lương Xuân Nam

	24
	Sửa chữa mạch trạng thái MC 100 cấp cho rơ le bảo vệ của tất cả các ngăn cần thay thế ở trạm 220kV Phủ Lý .
	1. Vũ Văn Lộc

	
	
	2. Hoàng Ngọc Dũng

	
	
	3. Nguyễn Xuân Trung

	
	
	4. Trần Minh Trang

	
	
	5. Trần Văn Mạnh

	
	
	6. Ngô Khắc Biên

	25
	Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển, tổ hợp và dựng cột vị trí 08 ĐZ 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa
	1. Hoàng Xuân Khôi

	
	
	2. Đào Trọng Tài

	
	
	3. Vũ Văn Lộc

	
	
	4. Đỗ Đình Dũng

	
	
	5. Lê Xuân Tú

	
	
	6. Bùi Trọng Lư

	26
	Xử lý hiện tượng điều áp lệch nấc giữa 2 MBA AT1, AT2 vận hành song song tại Trạm 220kV Thanh Nghị và Thái Bình.
	1. Hoàng Ngọc Dũng

	
	
	2. Nguyễn Thu Lan

	
	
	3. Nguyễn Xuân Trung

	
	
	4. Vũ Trường Giang

	
	
	5. Nguyễn Chí Nhâm

	
	
	6. Trương Xuân Bình

	27
	Sửa chữa thay thế bộ chỉ thị mức dầu TI kiểu loại OSKF sản xuất tại trạm 220kV Trực Ninh và Nam Định.
	1. Hoàng Ngọc Dũng

	
	
	2. Nguyễn Mạnh Hùng

	
	
	3. Vũ Văn Khởi

	
	
	4. Đinh Nguyễn Hoàng

	
	
	5. Văn Đức Đạo

	
	
	6. Nguyễn Thanh Hoa

	28
	Kết hợp kiểm tra dòng rò sóng hài bậc 3 và soi phát nhiệt bản thể phát hiện sớm khiếm khuyết CSV đang vận hành ngăn ngừa sự cố.
	1. Hoàng Ngọc Dũng

	
	
	2. Uông Thanh Long

	
	
	3. Nguyễn Văn Hiếu

	
	
	4. Nguyễn Lê Thăng

	
	
	5. Trần Minh Trang

	
	
	6. Nguyễn Ngọc Đông

	29
	Gia công kẹp đỡ 2xAAC885 thành 2 kẹp song song phục vụ xử lý phát nhiệt - Trạm 500kV Thường Tín
	1. Tô Thế Cường

	
	
	2. Chu Xuân khoát

	
	
	3. Nguyễn Khắc Hải

	
	
	4. Lương Đức Quân

	
	
	5. Chu Thị Tâm

	
	
	6. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

	30
	Giải pháp gia cường hợp kim đồng bồi đắp tiếp điểm DCL loại S2DA vận hành lâu năm bị hao mòn, phát nhiệt - Trạm 500kV Thường Tín
	1. Tô Thế Cường

	
	
	2. Chu Xuân khoát

	
	
	3. Nguyễn Khắc Hải

	
	
	4. Lương Đức Quân

	
	
	5. Nguyễn Văn Thọ

	
	
	6. Phạm Xuân Thiết

	31
	Cải tạo, lắp nguồn cấp 24VDC độc lập cho Switch truyền thông hệ thống giám sát dầu online loại Transfix 1.6 của hãng GE-Kelmam lắp đặt tại Trạm 500kV Đông Anh.
	1. Vũ Sơn Hà

	
	
	2. Nguyễn Văn Dương

	
	
	3. Lê Quang Khôi

	
	
	4. Nguyễn Văn Tuynh

	
	
	5. Phan Hùng

	32
	Khóa tự động điều áp F90, chuyển nhóm setpoint MBA 220kV Trạm 500kV Đông Anh sử dụng logic CFC trên rơ le 7SJ85 (BCU) hiện hữu
	1. Vũ Sơn Hà

	
	
	2. Lê Quang Khôi

	
	
	3. Nguyễn Văn Tuynh

	
	
	4. Chu Xuân Khoát

	
	
	5. Phạm Quang Hiếu

	33
	Ứng dụng tạo dữ liệu GIS phục vụ điều hành dự án 500 kV mạch 3 và các dự án trong giai đoạn đầu tư từ định dạng *.kmz hoặc *.kml
	1. Lưu Việt Tiến

	
	
	2. Hoàng Xuân Khôi

	
	
	3. Đào Trọng Tài

	
	
	4. Ngô Minh Thành

	
	
	5. Nguyễn Lê Ngọc

	
	
	6. Nguyễn Ngọc Khánh

	34
	Giải pháp hoàn thiện các chức năng rơ le do GE sản xuất khi thực hiện chế độ tự đóng lại 1P/3P
	1. Phạm Quang Hòa

	
	
	2. Nguyễn Mạnh Cường

	
	
	3. Phùng Thế Hải

	
	
	4. Nguyễn Đức Thuận

	
	
	5. Trần Xuân Giang

	
	
	6. Ngô Khắc Biên

	35
	Thiết lập cổng Scada thứ 02 cho gateway Trạm biến áp 220kV Xuân Mai sử dụng thiết bị Siemens TM 1703 đảm bảo 02 kênh truyền dữ liệu scada độc lâp về A1
	1. Nguyễn Khắc Dũng

	
	
	2. Trần Đình Lưu

	
	
	3. Bùi Văn Dũng

	
	
	4. Nguyễn Bá Đậu

	
	
	5.Nguyễn Viết Chính

	
	
	6. Mai Văn Thọ

	36
	 Giải pháp cấu hình CFC tự động lựa chọn điện áp Sync theo trạng thái thiết bị nhất thứ dùng khi thao tác hòa đồng bộ các MC phía 220kV T500HB
	1. Nguyễn Văn Giang

	
	
	2. Nguyễn Khắc Dũng

	
	
	3. Trần Đình Lưu

	
	
	4. Đoàn Duy Linh

	
	
	5.Thân Đức Hậu

	
	
	6..Nguyễn Mạnh Thiết

	37
	Bổ sung mạch cấp nguồn dự phòng cho công tơ Landis+Gyr E650 ngăn lộ T101, 100 trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội
	1. Nguyễn Văn Giang

	
	
	2. Nguyễn Khắc Dũng

	
	
	3. Nguyễn Ngọc Kiên

	
	
	4. Phạm Thị Nga

	
	
	5.Nguyễn Quang Minh

	
	
	6. Đỗ Văn Định 

	38
	Sửa chữa mạch tín hiệu đo lường ngăn lộ đường dây 571, 572 lên hệ thống SCADA
	1. Hoàng Quốc Chính

	
	
	2. Hồ Văn Tân

	
	
	3. Phạm Quang Toản

	
	
	4. Vũ Quang Vinh

	
	
	5. Phạm Văn Cường

	
	
	6. Lê Văn Hưng

	39
	Máy tính HMI tự động tính toán và hiển thị dòng sự cố đường dây
	1. Lê Xuân Diệu

	
	
	2. Hoàng Quốc Chính

	
	
	3. Phạm Quang Toản

	
	
	4. Phạm Văn Cường

	
	
	5. Lê Văn Hưng

	
	
	6. Đỗ Thành Điệp

	40
	Xây dựng Modul Quản lý Quy trình vận hành thiết bị
	1. Phạm Quang Hòa

	
	
	2. Đỗ Công Tố

	
	
	3. Lã Thị Thảo

	
	
	4. Nguyễn Lê Thăng

	
	
	5. Nguyễn Xuân Hưng

	
	
	6. Giang Mạnh Hùng

	41
	Xây dựng Modul Quản lý Thông số Q và Cosϕ thấp
	1. Phạm Quang Hòa

	
	
	2. Đỗ Công Tố

	
	
	3. Đặng Hồng Quân

	
	
	4. Lã Thị Thảo

	
	
	5. Đào Đức Công

	
	
	6. Đỗ Nguyên Cường

	42
	Ứng dụng phần mềm LiGeoreference; LiPowerline phân tích dữ liệu 3D đường dây phục vụ công tác QLVH
	1.     Nguyễn Văn Giang

	
	
	2. Phan Đông Minh

	
	
	3. Lương Ngọc Cương

	
	
	4.Trần Trung Tín

	
	
	5. Phạm Vũ Linh

	
	
	6. Nguyễn Văn Minh

	43
	Thử nghiệm chức năng Start BF bằng input hợp bộ Omicron
	1. Trần Ngọc Vinh

	
	
	2. Vũ Tùng Điệp

	
	
	3. Nguyễn Tiến Hưng

	
	
	4. Nguyễn Trung Thông

	
	
	5. Võ Quỳnh Nga

	
	
	6. Nguyễn Quỳnh Dương

	44
	Giải pháp cấu hình chức năng tự động đóng lại (AR) cho các chế độ vận hành khác nhau của rơ le L90 hãng GE
	1. Phạm Văn Tuyến

	
	
	2. Đỗ Xuân Bằng


	
	
	3. Dương Văn Tân

	
	
	4. Phạm Văn Lâm

	
	
	5. Phạm Thị Kim Hoa

	
	
	6. Trần Anh Vinh

	45
	Khắc phục hiện tượng lệch nấc giữa các MBA điều nấc song song sau khi đặt các setpoint theo giờ–Trạm 220kV Bắc Ninh
	1. Phan Tiến Dũng

	
	
	2. Trịnh Bá Thắng

	
	
	3. Phạm Khắc Quyết

	
	
	4. Nguyễn Anh Tú

	
	
	5. Phạm Thành Long

	
	
	6. Đặng Văn Hảo

	46
	Áp dụng linh hoạt logic cắt không đồng pha cho các chế độ AR trên lưới đối với rơle ABB
	1 .Nguyễn Thế Hoàng

	
	
	2. Trần Xuân Giang

	
	
	3. Vũ Đức Mạnh

	
	
	4. Hà Mạnh Đạt

	
	
	5. Nguyễn Phương Đông

	
	
	6. Đậu Công Dương

	47
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	1. Trần Quảng Ngãi

	
	
	2. Nguyễn Hùng Cường

	
	
	3. Võ Văn Tỉnh

	
	
	4. Ngô Khắc Duy

	
	
	5. Nguyễn Văn Ngọc

	
	
	6. Đinh Minh Phương

	48
	Giải pháp ứng dụng UAV T1000 kéo dây mồi trong quá trình thi công kéo dây dẫn, dây chống sét, dây cáp quang khoảng néo 21-24 đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa thuộc dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Phố Nối (mạch 3).
	1. Đinh Văn Cường

	
	
	2. Huỳnh Quang Thịnh

	
	
	3. Đào Văn Tiệp

	
	
	4. Trần Văn Hiếu

	
	
	5. Phạm Thanh Xuân

	
	
	6. Mai Nam Đông

	49
	Giải pháp xử lý trong thi công kéo cáp quang đối với 
cung đoạn có chiều dài lớn và nhiều vị trí góc lái. 
Ứng dụng thực tế trong thi công kéo cáp quang tại 
cung đoạn 35 – 47 đường dây 500kV Nam Định 1 – 
Phố Nối.
	1. Nguyễn Nghĩa

	
	
	2. Trần Quảng Ngãi

	
	
	3. Lục Sĩ Toàn

	
	
	4. Nguyễn Việt Hà

	
	
	5. Lê Thanh Nam

	
	
	6. Nguyễn Quốc Bảo

	50
	Chủ động bố trí nhân lực, công cụ dụng cụ thi công 
đảm bảo công tác Quản lý vận hành lưới điện và hỗ trợ tối đa nhân lực thi công Đường dây 500kV Quảng Trạch - Phố Nối.
	1. Nguyễn Công Thắng

	
	
	2. Đinh Văn Cường

	
	
	3. Huỳnh Quang Thịnh

	
	
	4. Bùi Quang Thắng

	
	
	5. Trần Quảng Ngãi

	
	
	6. Hoàng Tú Minh

	51
	Triển khai công tác chuẩn bị hỗ trợ thi công, 
Chủ động triển khai khảo sát hiện trường, rà soát gia 
công công cụ dụng cụ thi công, phát huy hiệu quả tối đa cho lực lượng hỗ trợ thi công góp phần đảm bảo tiến độ thi công dự án. 
	1. Nguyễn Công Thắng

	
	
	2. Đinh Văn Cường

	
	
	3. Trần Quảng Ngãi

	
	
	4. Huỳnh Quang Thịnh

	
	
	5. Đinh Văn Minh

	
	
	6. Nguyễn Quốc Bảo

	52
	Điều chuyển vật tư Cột Thép giữa các vị trí để tận dụng 
nhân lực công cụ dụng cụ thi công lắp dựng cột kéo 
dây góp phần đảm bảo tiến độ thi công dự án.
	1. Đinh Văn Cường

	
	
	2. Trần Quảng Ngãi

	
	
	3. Nguyễn Quốc Bảo

	
	
	4. Phan Đăng Hùng

	53
	Tạo file Excel tổng hợp tình trạng Thừa - Thiếu các chi tết cột thép tại từng vị trí cột, của toàn bộ các vị trí cột do PTC3 triển khai thi công mạch 3
	1. Trần Quảng Ngãi

	
	
	2. Nguyễn Quốc Bảo

	
	
	3. Phạm Tấn Phương

	
	
	4. Nguyễn Tấn Kiện

	
	
	5. Đàm Văn Nghiêm 

	
	
	6. Nguyễn Xuân Đức

	IV
	Công ty Truyền tải điện 4
	 

	1
	Chế tạo bộ thang  lắp ráp nhiều đoạn thực hiện công việc chặt cây cao ngoài hành lang
	1.Nguyễn Minh Dũng 

	
	
	2. Tạ Hoàng Nam 

	
	
	3. Định Hữu Chuyên

	
	
	4. Nguyễn Tường Trình

	
	
	5. Trần Ngọc Uyên Thao 

	
	
	6. Đào Thị Diệu Thúy 

	2
	Giải pháp giám sát mạch liên động đóng MC 275  trạm biến áp 500kV Long Thành 
	1. Huỳnh Thanh Vũ 

	
	
	2. Nguyễn Gia Tứ 

	
	
	3.  Nguyễn Văn Tấn

	
	
	4. Nguyễn Minh Dũng 

	
	
	5. Nguyễn Thanh Huy 

	
	
	6. Nguyễn Trọng Tĩnh 

	3
	Chế tạo bộ Vam cố định vào  cột điện  cho CNV thực hiện  đứng  trong công tác lắp dựng cột Mạch 3
	1. Nguyễn Minh Dũng 

	
	
	2. Tạ Hoàng Nam

	
	
	3. Định Hữu Chuyên 

	
	
	4. Hồ Đăng Tính 

	
	
	5.Nguyễn Tường Trình 

	
	
	6. Trần Ngọc Uyên Thao

	4
	Thiết lập kết nối đọc dữ liệu rơle định vị sự cố sóng truyền TWFL (Traveling Wave Fault Location) SEL 411L trong phòng điều điều hành tại trạm biến áp 500kV Sông Mây
	1. Trần Quốc Huy 

	
	
	2. Nguyễn Văn Tấn 

	
	
	3  Nguyễn Thị Thanh Vân

	
	
	4.  Võ Sỹ Danh

	
	
	5. Trần Ngọc Hồng 

	
	
	6.  Đặng Thế Sĩ 

	5
	Giải pháp bổ sung mạch giám sát, cảnh báo chạm đất nguồn DC3 trạm 220kV Long Bình.
	1. Nguyễn Tấn Hậu

	
	
	2. Nguyễn Thành Nhâm

	
	
	3. Nguyễn Việt Phú 

	
	
	4.  Nguyễn Thanh Tuấn 

	
	
	5.  Nguyễn Tuấn Hùng 

	
	
	6.  Trần Trọng Nghĩa 

	6
	Phần mềm hỗ trợ thực hiện công tác thí nghiệm định kỳ tại trạm biến áp
	1. Lý Phúc Lạc

	
	
	2. Nguyễn Tuấn Hải 

	
	
	3. Nguyễn Thanh Bình 

	
	
	4. Lê Xuân Tuyên 

	7
	Gia công xe cải tiến, cải tạo lại đầu máy rửa xe thành máy xịt nước áp lực thấp để thuận tiện cho việc di chuyển trên các địa hình trong công tác vệ sinh sứ cách điện, bảo dưỡng đường dây 220kV, 500 kV
	1. Nguyễn Xuân Bình 

	
	
	2.  Trần Văn Lộc 

	
	
	3. Phạm Minh Hiếu

	
	
	4. Lê Hùng Tiến 

	
	
	5. Nguyễn Đức Mạnh 

	
	
	6. Nguyễn Duy Tân 

	8
	Cải tạo mạch đấu dây vị trí tiếp điểm chính Contactor K7 máy nạp 220VDC số 1, 2 trạm 220kV Long An
	1. Lưu Đức Trọng 

	
	
	2. Nguyễn Hoàng Nam

	
	
	3. Lê Minh Tuấn 

	
	
	4. Nguyễn Chánh Tính 

	
	
	5. Lâm Ngọc Duy Thanh 

	
	
	6. Nguyễn Trọng Nghĩa 

	9
	Sử dụng máy khoan đất trồng cây để đóng tăng cường tiếp địa chân cột
	1. Tô Văn Thậm 

	
	
	2. Nguyễn Văn Nin

	
	
	3. Lưu Hoàng Mỹ

	
	
	4. Trần Xuân Hòa 

	10
	Xử lý tăng tuổi thọ vận hành ngàm tiếp xúc dao cách ly hiệu ABB kiểu SGF ngăn ngừa phát nhiệt
	1.Trần Nhật Trung

	
	
	2. Nguyễn Văn Nin

	
	
	3. Phạm Thanh Liêm

	
	
	4. Phạm Tuấn Phi 

	11
	Thiết lập nhiều máy tính ảo từ máy tính bàn để kết nối nhiều chủng loại relay trong hệ thống máy tính điều khiển không có máy tính Engineer phục vụ trong công tác quản lý vận hành
	1. Huỳnh Thanh Hùng

	
	
	2. Nguyễn Ngọc Vũ 

	
	
	3. Trần Nhật Trung 

	
	
	4. Nguyễn Kỳ Toàn

	
	
	5. Huỳnh Thúc Dinh

	
	
	6. Lê Hữu Lợi Phòng 

	12
	Sử dụng camera nội soi kết nối điện thoại thông minh để kiểm tra mức dung dịch trong bình Accu.
	1. Ngô Mạnh Trung

	
	
	2. Mai Hiếu Nghĩa 

	
	
	3. Nguyễn Thanh Phong

	
	
	4. Nguyễn Văn Thành

	
	
	5. Phạm Quốc Tuấn 

	13
	Sử dụng tín hiệu đo lường dòng so lệch trong rơle hiệu MiCOM, kiểu P645 để thiết lập cảnh báo dòng so lệch tăng cao (I Diff Alarm) lên hệ thống máy tính tại trạm biến áp 220kV Mỹ Tho 2 để giám sát khi có bất thường
	1. Trần Anh Dũng 

	
	
	2. Võ Sỹ Danh 

	
	
	3. Lữ Phước Đại

	
	
	4. Dương Hải Đăng 

	
	
	5. Nguyễn Trung Trực

	14
	Sử dụng tính năng MAC Address Filter và Parental Control có sẵn trên các Router Wifi để thiết lập cho phép người truy cập và thời gian truy cập vào wifi nội bộ tại trụ sở cơ quan.
	1. Nguyễn Văn Tuấn

	
	
	2. Võ Đức Trung 

	
	
	3. Nguyễn Hoàng Nghiêm

	
	
	4. Lưu Hoàng Anh 

	
	
	5. Phan Thanh Sơn 

	
	
	6. Tạ Minh Hiện

	15
	Sử dụng thiết bị chuyển mạch Ethernet Switch SLX-6RS kết nối với rơle tự động điều chỉnh điện áp (F90) MBA AT2 để khắc phục lỗi hư hỏng cổng (port) quang làm mất kết nối F90 với hệ thống máy tính điều khiển, nhanh chóng khôi phục các tín hiệu giám sát nhiệt độ dầu, cuộn dây, chỉ thị nấc… MBA AT2 trên hệ thống máy tính HMI trạm 220kV Cà Mau và tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (SSO)
	1. Huỳnh Võ

	
	
	2. Bùi Quang Hà 

	
	
	3. Hà Văn Hùng 

	16
	Lắp đặt bộ theo dõi giám sát điện áp bình accu bơm Diezel PCCC đảm bảo hệ thống bơm Diezel PCCC hoạt động tốt
	1. Bùi Nguyễn Xuân Vũ

	
	
	2. Nguyễn Tấn Đạt

	17
	Thực hiện giải pháp cải tạo mạch trip 1, trip 2, mạch giám sát trip 1, trip 2 và đưa tín hiệu giám sát trip, bất đồng cực lên HMI khi thay máy cắt ngăn 234 trạm 500kV Phú Lâm 
	1. Phạm Quốc Bình

	
	
	2. Trần Vinh Khoa

	
	
	3. Nguyễn Thanh Tuấn

	
	
	4. Nguyễn Sỹ Bình

	
	
	5. Phạm Huỳnh Trí Nhân

	18
	Kết nối bổ sung tín hiệu điều khiển và giám sát chỉ thị nấc, nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây ngăn MBA T4 lên hệ thống HMI và SCADA tại Trạm 220kV Bình Chánh.
	1. Trần Vinh Khoa

	
	
	2. Lâm Ngọc Duy Thanh

	
	
	3. Phạm Huỳnh Trí Nhân

	
	
	4. Trần Hữu Ngọc Huy

	
	
	 5. Đỗ Hồng Hà

	19
	Tạo khóa mềm Trip OFF tại chổ và từ xa cho Rowle F87T Siemens Digsi5 7UT86 ngăn AT2 và T4 Trạm 220kV Bình Chánh.
	1. Trần Vinh Khoa

	
	
	2. Lâm Ngọc Duy Thanh

	
	
	3. Phạm Quốc Bình

	
	
	4. Nguyễn Sỹ Bình

	
	
	5. Phan Chí Thuận

	20
	Thực hiện giải pháp cải tạo mạch trip 1, trip 2 không qua khóa Local/Remote khi thay máy cắt ngăn 100 trạm 500kV Phú Lâm.
	1. Phạm Quốc Bình

	
	
	2. Trần Vinh Khoa

	
	
	3. Nguyễn Thanh Tuấn

	
	
	4. Dương Quang Tuấn

	
	
	5. Võ Thanh Duy

	21
	Cải tạo tủ truyền động thu hồi từ Trạm 500kV Tân Định để xử lý bất thường  tủ truyền động Pha B máy cắt 275 trạm 220kV Bình Hòa.
	1. Nguyễn Tất Thanh

	
	
	2. Nguyễn Thanh Hùng

	
	
	3. Lê Thu Trung Chánh

	
	
	4. Nguyễn Xuân Hậu

	
	
	5. Lê Đức Cường

	22
	Sửa chữa máy DILO B120R21
Series : ECONOMY / L
Type – No :B120R21
Comm-No :74598
Year of construction :2003
	1. Phạm Thanh Liêm

	
	
	2. Phạm Thanh Tùng

	
	
	3. Hà Ngọc Minh

	
	
	4. Vũ Đình Chiều

	
	
	5. Nguyễn Duy Trung

	
	
	6. Nguyễn Văn Tân

	23
	Giải pháp thiết lập chức năng kém áp bằng phần tử logic trên rơ le SEL phiên bản thấp không có có phần tử bảo vệ kém áp tại Trạm 220kV Kiên Bình
	1. Trần Ngọc Đạt

	
	
	2. Trần Văn Ngôn

	
	
	3. Nguyễn Duy Trung

	
	
	4. Đặng Ngọc Triều

	
	
	5. Hà Quang Đức

	
	
	6. Lê Tấn Thông

	24
	Bổ sung mạch tín hiệu nội bộ của máy cắt SIEMENS 220kV- kiểu 3AP1FI do Trung Quốc sản xuất lên ô báo trung tâm ngăn lộ 272 Trạm 220kV Rạch Giá 2.
	1. Nguyễn Thanh Long

	
	
	2. Trần Ngọc Đạt

	
	
	3. Trần Văn Ngôn

	
	
	4. Đặng Ngọc Triều

	
	
	5. Phạm Huỳnh Trí Nhân

	
	
	6. Nguyễn Thanh Hùng

	25
	Thay thế phần linh kiện hư hỏng trên thiết bị đo tỉ số biến TRT63C, và làm thêm hộp chuyển đổi dùng dây đo của máy chụp sóng công tắc K-OLTC để thay thế đo tỉ số biến áp TRT63C
	1. Lê Minh Đua

	
	
	2. Lưu Vĩnh Phú

	
	
	3. Phan Văn Thành

	
	
	4. Nguyễn Tiến Đạt

	
	
	5. Nguyễn Văn Tùng

	
	
	6. Phan Văn Thắng

	26
	Thay lõi cuộn đóng, cắt máy cắt 175 Trạm 220kV Hóc Môn.
	1. Nguyễn Sỹ Bình

	
	
	2. Trần Hữu Ngọc Huy

	
	
	3. Đỗ Hồng Hà

	
	
	4. Vũ Anh Tuấn

	
	
	5. Lê Thanh Vũ

	27
	Ứng dụng bộ nguồn DC công suất lớn xử lý chạm đất tại các Trạm điện 220kV, 500kV
	1. Nguyễn Duy Phương

	
	
	2. Phạm Xuân Chiến

	
	
	3. Nguyễn Nhật Thanh

	
	
	4. Trần Văn Tĩnh

	
	
	5. Nguyễn Phước Dũng

	
	
	6. Huỳnh Hữu Tuấn

	28
	Phương án kết nối giữaHệ thống GIS và các Phần mềm Định vị sự cố, Quan trắc sét đảm bảo an toàn thông tin
	1. Nguyễn Văn Bảy

	
	
	2. Võ Thanh Cường

	
	
	3. Bùi Đức Thịnh

	
	
	4. Nguyễn Đức Mạnh

	
	
	5. Nguyễn Xuân Phương

	29
	Cập nhật nguồn phát các NMĐ hàng tuần theo Phương thức vận hành Nguồn A0; Mô phỏng tình hình mang tải của đường dây, MBA khi cắt điện 1 phần tử hay nhiều phần tử trên phần mềm tính toán tổn thất PSSE
	1. Võ Đình Thủy

	
	
	2. Võ Thanh Cường

	
	
	3. Võ Sĩ Lâm

	
	
	4. Nguyễn Văn Tấn

	
	
	5. Nguyễn Hồ Hữu Lộc

	
	
	6. Nguyễn Bảo Quốc

	30
	Thiết lập chức năng cảnh báo cácvật tư thiết bị đưa vào chương trình theo dõi phân bổ Công cụ dụng cụmang tính chất Tài sản cố định tại Công ty Truyền tải điện 4
	1. Dương Thất Đúng

	
	
	2. Đinh Nguyễn Trường Giang

	
	
	3. Nguyễn Mỹ Duyên

	
	
	4. Hà Thị Thu Thảo

	
	
	5. Trần Nhật Minh 

	
	
	6. Nguyễn Thị Thu Hà

	31
	Giải pháp đấu nối cấp điện cho Miền tây nam bộ khi cắt điện đường dây 500kv Mỹ Tho-Ô Môn để nâng cột giao cắt cầu Mỹ Thuân 2
	1. Võ Đình Thủy

	
	
	2. Nguyễn Văn Bảy

	
	
	3. Nguyễn Văn Hóa

	
	
	4. Lưu Việt Tiến 

	
	
	5. Nguyễn Hữu Đức 

	
	
	6. Tạ Việt Hùng 

	32
	Cải tạo mạch điều khiển và cài đặt rơ le điều chỉnh điện áp F90 của MBA AT, AT2 trạm 220kV Bến Tre 2 để phù hợp vận hành theo yêu cầu của Trung Tâm Điều Độ A2.
	1. Nguyễn Văn Hóa 

	
	
	2. Ngô Mạnh Trung 

	
	
	3. Nguyễn Thành Phương

	
	
	4. Võ Sỹ Danh

	
	
	5. Nguyễn Trung Trực 

	33
	Thiết kế, thi công mạch cắt MCCB cấp nguồn 380V xoay chiều cho máy nạp khi điện áp nguồn một chiều quá áp 20% theo quy định tại trạm 220kV Vĩnh Long, 220kV Cao Lãnh
	 1. Ngô Mạnh Trung 

	
	
	 2. Phạm Văn Phương 

	
	
	 3. Nguyễn Phụng Long

	
	
	 4. Thái Tấn Luân 

	
	
	 5. Lê Thanh Phong 

	
	
	 6. Nguyễn Văn Chính

	34
	Thiết kế card mạng dự phòng sử dụng bộ chuyển đổi USB-To LAN QTS1081B để thay thế card mạng máy tính điều khiển HMI MAIN đặt tại trạm 220kV Bến Tre mất kết nối
	1.  Ngô Mạnh Trung

	
	
	 2. Trần Anh Dũng

	
	
	3.  Trần Thanh Vũ

	
	
	4. Nguyễn Trung Trực 

	
	
	5. Nguyễn Hoàng Nghiêm  

	
	
	 6. Nguyễn Tấn Đạt 

	35
	Gia công kẹp định vị trục truyền động DCL hiệu Coelme, Kiểu: CBD, truyền động 03 pha chung bị biến dạng, rạn nứt không còn khả năng giữ cố định trục truyền động DCL khi thao tác tại trạm 500kV Mỹ Tho.
	1.  Ngô Mạnh Trung

	
	
	2. Trần Hữu Phước

	
	
	3. Nguyễn Đăng Huy

	
	
	 4. Trần Đông Triều 

	
	
	 5. Võ Minh Duy

	
	
	 6. Nguyễn Hoàng Việt

	36
	Thiết kế, thi công hệ thống thoát hơi ẩm ở hầm cáp các nhà bayhousing tại trạm 500kV Duyên Hải
	 1. Trần Anh Dũng 

	
	
	 2. Mai Hiếu Nghĩa 

	
	
	 3. Nguyễn Thanh Phong

	
	
	 4. Nguyễn Thanh Nhựt 

	
	
	 5. Mai Hoàng Giang 

	
	
	 6. Nguyễn Tấn Đạt

	37
	Sử dụng bộ chuyển mã BCD có sẵn tại tủ bộ đổi nấc MBA AT2 thay thế bộ Tranduser 4-20mA hư hỏng để khôi phục nhanh lỗi mất tín hiệu chỉ thị nấc MBA AT2 về máy tính HMI của trạm 220kV Kiên Bình và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam.
	 1. Trương Ngọc Được

	
	
	 2. Huỳnh Võ

	
	
	 3. Hồ Trí Vũ 

	
	
	 4. Nguyễn Thành Trung 

	38
	Cải tạo thiết bị tời máy xăng cỡ nhỏ phục vụ nâng, hạ vật tư thi công đường dây
	 1. Nguyền Hữu Nhân

	
	
	 2. Phạm Hoàng Vũ 

	
	
	 3. Bùi Quang Hà

	
	
	 4. Nguyễn Bảo Phúc 

	
	
	 5. Dưỡng Hoàng Đĩnh

	39
	Lắp đặt mạch cảm biến độ ẩm cho tủ MC 220kV tại trạm 500kV Đức Hòa
	 1. Huỳnh Ngọc Lũy

	
	
	 2. Nguyễn Thành Trung

	
	
	 3. Nguyễn Văn Tây

	
	
	 4. Trương Thượng Phước

	
	
	 5. Nguyễn Tấn Đạt.

	
	
	 6. Huỳnh Thanh Sơn 

	40
	Gia công tấm Yoke (khánh) đỡ đầu xà, lắp 2 chuỗi cách điện đơn song song nhau thay chuỗi cách điện đỡ kép (đôi), không làm giảm khoảng cách Pha – Đất, khoảng vượt của đường dây 220kV với Quốc lộ 50 xây dựng mới, Thuộc Dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp Quốc lộ 50 qua huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
	1. Trịnh Đình Chính

	
	
	2. Phạm Đông Hải

	
	
	3. Phạm Tài Tuấn

	
	
	4. Huỳnh Phan Nhân Ái

	
	
	5. Phạm Đông Sơn

	
	
	6. Ngô Trung Hiếu

	41
	Gia công dụng cụ hỗ trợ thay hạt Silicagel các MBT có bình chứa kích thước lớn.
	1. Trịnh Đình Chính

	
	
	2. Nguyễn Huy Hoàng

	
	
	3. Lê Minh Chí

	
	
	4. Phan Văn Tư

	
	
	5. Lê Minh Tuấn

	
	
	6. Nguyễn Thế Anh

	42
	Cấu hình giám sát số lần thao tác máy cắt trên hệ thống HMI Trạm Phú Lâm
	1. Lê Thế Sỹ

	
	
	2. Võ Thế Châu

	
	
	3. Từ Anh Dũng

	
	
	4. Ngô Phi Hoan

	
	
	5. Trần Minh Phương

	
	
	6. Nguyễn Đức Thắng

	43
	Cải tạo mạch Cô lập mạch trip máy cắt 500kV khi áp suất khí SF6 giảm đến mức 2 trạm 500kV Cầu Bông
	1. Phạm Anh Bằng 

	
	
	2. Nguyễn Thế Anh 

	
	
	3. Dương Lê Văn

	
	
	4. Nguyễn Như Thành

	
	
	5. Hà Quốc Phong 

	
	
	6. Nguyễn Hữu Tuấn 

	44
	Giải pháp“Lắp thêm bộ lưu điện UPS - cấp nguồn liên tục cho Modem Internet để vận hành Hệ thống Quan trắc Cảnh báo Sét ”.
	1. Phan Ngọc Chánh 

	
	
	2. Nguyễn Gia Thanh 

	
	
	3. Phan Nguyễn Trường Vũ 

	
	
	4. Nguyễn Quốc Tuấn

	
	
	5. Trương Minh Hậu

	
	
	6. Lưu Văn Huấn 

	45
	Giải pháp“sử dụng lại dây lèo hiện hữu bằng giải pháp xử lý giảm chiều dài cắt bỏ phần lõi thép trong công tác thay mối nối dây dẫn đường dây 220kV Tân Thành – Vũng Tàu & Bà Rịa – Vũng Tàu”. 
	1. Nguyễn Vỹ 

	
	
	2. Lê Hồ Khương

	
	
	3. Nguyễn Tín Thu 

	
	
	4. Ngô Minh Tiến

	
	
	5. Nguyễn Đăng Khoa

	
	
	6. Nguyễn Hải Đăng

	46
	Giải pháp“Lắp đặt bộ cảm biến nhiệt độ cho phòng thiết bị Quan trắc cảnh báo Sét tại đội TTĐ. Xuân Lộc”.
	1. Phan Ngọc Chánh

	
	
	2. Nguyễn Gia Thanh

	
	
	3. Trương Minh Hậu

	
	
	4. Trần Tấn Quốc

	
	
	5. Nguyễn Quốc Tuấn

	
	
	6. Nguyễn Đình Xô

	47
	Chương trình hỗ trợ thực hiện phiếu thao tác
	1. Bùi Văn Hoàng

	
	
	2. Nguyễn Hoàng Nhật 

	
	
	3. Nguyễn Tiến Hữu 

	
	
	4. Dương Hoàng Tâm Minh 

	
	
	5. Dương Xuân Phú 

	
	
	6. Đặng Ngọc Danh

	48
	Sử dụng máy cân mực tia laser để kiểm tra sụt lún, nghiêng móng thiết bị nhất thứ trạm biến áp
	1. Bùi Văn Hoàng

	
	
	2. Dương Xuân Phú 

	
	
	3. Nguyễn Tiến Hữu 

	
	
	4. Nguyễn Thanh Bình 

	
	
	5. Lê Xuân Tuyên 

	49
	Giải pháp lắp bổ sung nút nhấn giải trừ mạch Interlock các dao tiếp đất hiệu ABB để ngăn ngừa hư hỏng cuộn dây Interlock
	1. Lý Phúc Lạc 

	
	
	2. Nguyễn Hồng Hải 

	
	
	3. Trần Bá Đông 

	
	
	4. Nguyễn Thủy Chung 

	
	
	5. Bùi Hữu Viện 

	50
	Giải pháp lắp đèn cảnh báo an toàn nhận biết dao tiếp đất cố định đang đóng nhằm ngăn ngừa sự cố.
	1. Lê Thế Sỹ 

	
	
	2. Nguyễn Hồng Hải

	
	
	3. Trần Bá Đông 

	51
	Giải pháp sử dụng bộ inverter 3000VA chuyển từ điện áp 220VDC sang điện áp 220VAC cấp nguồn cho hệ thống camera giám sát tại Trạm 220KV KNT Bàu Đồn
	1. Nguyễn Tấn Tài

	
	
	2. Đoàn Văn Phi 

	
	
	3. Lê Xuân Tuyên 

	
	
	4. Nguyễn Tấn Đạt 

	52
	Thiết kế mạch giám sát báo lỗi rơle F501, F502(P14DL) bảo vệ MBA-T5 hiệu GE trên hệ thống HMI.
	1. Lê Thế Sỹ 

	
	
	2. Nguyễn Hữu Hùng Phương

	
	
	3. Dương Văn Bảy 

	
	
	4. Trần Đăng Khoa

	
	
	5. Trần Văn Dũng

	53
	Gắn thiết bị định vị GPS Tracker - thiết bị định vị thông minh hỗ trợ quản lý, giám sát, tìm kiếm cứu hộ UAV
	1. Đinh Tiến Hùng 

	
	
	2. Lý Phúc Tây 

	
	
	3. Đinh Tiến Dũng 

	
	
	4. Trần Duy Khánh 

	
	
	5. Đinh Xuân Hòa

	
	
	6. Trần Tuấn Anh 

	54
	Biên tập hình ảnh từ UAV, mobile, thiết bị đo đưa lên bản đồ map online trên đường dây
	1. Đinh Tiến Hùng 

	
	
	2. Đinh Tiến Dũng 

	
	
	3. Lê Đình Luân 

	
	
	4. Trần Duy Khánh 

	
	
	5. Đặng Thanh Tâm

	
	
	6. Lê Văn Huấn 

	55
	Lắp đặt thiết bị chống chim cho lưới điện truyền tải
	1. Đinh Tiến Hùng

	
	
	2. Lê Văn Huấn

	
	
	 3. Lê Đình Luân

	
	
	4. Đặng Thanh Tâm

	
	
	5. Nguyễn Trường Chinh

	
	
	6. Đinh Tiến Dũng 

	56
	Thiết kế Box AI tích hợp sẵn mô hình học máy AI để chuyển đổi Camera IP thông thường sang Camera AI, tự động nhận dạng và đưa ra cảnh báo sớm khi có trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện
	1. Lê Hoàng Quân 

	
	
	2. Phạm Ngọc Luật

	
	
	3. Nguyễn Văn Bảy

	
	
	4. Trần Tấn Phát

	57
	Thiết kế giá đỡ đa năng để hàn cáp quang trên trụ
	1. Phạm Thiên Uy

	
	
	2. Trần Duy Minh

	
	
	3. Phạm Hữu Bạo

	
	
	4. Nguyễn Hữu Trung

	58
	Áp dụng chữ ký số trong các phiếu xuất nhập kho, phiếu giao hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trên Doffice.
	1. Lê Văn Hoàng

	
	
	2. Lê Bửu Trọng

	
	
	3. Trần Tuấn Dũng

	VI
	Công ty Dịch vụ kỹ thuật
	 

	1
	Áp dụng thang lương nhóm 3 ngành Xây dựng cơ bản khi áp dụng theo Bộ định mức sửa chữa lưới điện 203 đối với công tác sửa chữa lón lưới điện có cấp điện áp từ 110kV trở lên
	1. Nguyễn Tiến Dũng

	
	
	2. Phạm Thanh Tùng

	
	
	3. Trần Văn Hòa

	
	
	4. Phạm Anh Tuấn

	
	
	5. Lê Xuân Thịnh

	
	
	6. Mai Văn Cường

	2
	Giải pháp tự động chuyển nấc máy biến áp theo biểu đồ điện áp và khai báo tín hiệu lên hệ thống máy tính tại trạm 500kV Phố Nối
	1. Lê Tuấn Anh

	
	
	2. Phạm Thanh Tùng

	
	
	3. Kiều Văn Minh

	
	
	4. Trần Đắc Trung

	
	
	5. Đỗ Nhật Minh

	3
	Cấu hình logic thực hiện tự động chuyển nhóm chỉnh định theo thời gian cho rơ le F90 tại trạm 220kV Thái Bình
	1. Lê Xuân Hòa

	
	
	2. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

	
	
	3. Lê Tuấn Anh

	
	
	4. Phạm Quang Huy

	4
	Giám sát lệnh sa thải phụ tải khẩn cấp từ A1 trên hệ thống điều khiển Zenon Energy trạm biến áp 220kV Thái Bình
	1. Nguyễn Tiến Dũng

	
	
	2. Nguyễn Chí Nhâm

	
	
	3. Nguyễn Thế Hùng

	
	
	4. Phạm Quang Huy

	5
	Giải pháp Nghiệm thu tín hiệu từ Trạm biến áp không người trực về Trung tâm giám sát vận hành của Công ty truyền tải điện 3 (B03) mà không phải cắt điện
	1. Kiều Văn Minh

	
	
	2. Nguyễn Hải Hà

	
	
	3. Nguyễn Kim Đồng

	
	
	4. Trần Văn Hổ

	
	
	5. Hồ Hữu Phương

	
	
	6. Nguyễn Cường Hùng 

	6
	Giải pháp Nâng cao hiệu quả vận hành tại Trung tâm vận hành trạm biến áp không người trực của Công ty truyền tải điện 3
	1. Kiều Văn Minh

	
	
	2. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

	
	
	3. Nguyễn Ngọc Hải

	
	
	4. Trần Văn Hổ

	
	
	5. Hồ Hữu Phương

	
	
	6. Nguyễn Quang Anh

	7
	Xây dựng công cụ mô phỏng đặc tính định hướng theo thành phần tổng trở thứ tự nghịch và tự động tính toán thông số thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng chạm đất 67G của rơ le SEL bằng Excel
	1. Trương Văn Trãi

	
	
	2. Phạm Thanh Tùng

	
	
	3. Đỗ Hùng Tiến

	
	
	4. Phạm Khắc Phương

	8
	Sáng kiến “Xây dựng tài liệu hướng dẫn nhận diện rủi ro khi thực hiện công tác TNHC rơ le và mạch nhị thứ”
	1. Phạm Thanh Tùng

	
	
	2. Phạm Khắc Phương

	
	
	3. Trương Văn Trãi

	9
	Giải pháp thực hiện cấu hình logic để hiển thị group setting của các rơ le GE F650 lên HMI tại Trạm biến áp 220kV Yên Mỹ.
	1. Trịnh Tuấn Anh

	
	
	2. Nguyễn Quang Anh

	
	
	3. Hồ Hữu Phương

	
	
	4. Nguyễn Văn Ngà 

	10
	Giải pháp cấu hình chuyển setpoint tự động và bằng tay của rơ le tự động điều chỉnh điện áp F90 E7-TR-DTRV
	1. Phạm Văn Tuyến

	
	
	2. Nguyễn Hữu Linh

	
	
	3. Đỗ Hùng Tiến

	
	
	4. Kiều Văn Minh

	
	
	5. Nguyễn Cường Hùng

	11
	Tái sử dụng firewall Sophos cũ bằng phần mềm pfSense tại NPTS.
	1 .Ngô Đắc Giang

	
	
	2. Nguyễn Kỳ Phong

	
	
	3. Hà Minh Đức

	
	
	4. Nguyễn Minh Tuấn

	
	
	5. Phan Văn Thành

	
	
	6. Đỗ Tiến Hiệp

	VI
	Quan quản lý dự án điện miền Nam
	 

	1
	 Giải pháp cấp điện phục vụ thử nghiệm và giải tỏa công suất Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3.
	1.Trương Hữu Thành

	
	
	2. Nguyễn Huy Hùng

	
	
	3. Phạm Hữu Chương

	
	
	4.  Phạm Ngọc Du

	
	
	5.  Trần Lương Tạo

	
	
	6. Lê Thị Thanh Nhàn

	2
	Thiết lập giao diện HMI cho hệ thống mạch sa thải phụ tải đặc biệt theo điện áp thấp 500kV và mạch sa thải đặc biệt theo công suất đường dây 500kV Bắc – Nam tại Trạm biến áp 500kV Phú Lâm.
	1. Trương Hữu Thành

	
	
	2.  Lưu Bá Diễn

	
	
	3.  Nguyễn Vĩnh Phúc

	
	
	4.  Nguyễn Hoàng Điệp

	
	
	5.  Võ Thế Châu

	3
	Thay thế rơle bảo vệ so lệch thanh cái 220kV có mã hiệu RED 521 của nhà sản xuất ABB/Thụy Điển không có chức năng Check Zone, đã vận hành 19 năm bằng rơle có mã hiệu P746 của nhà sản xuất Schneider/Anh tại Trạm biến áp 220kV Mỹ Tho
	1.  Đặng Chiến Thắng

	
	
	2.  Lê Phú Hải

	
	
	3.  Nguyễn Thành Nhân

	
	
	4.  Nguyễn Ngọc Nam

	
	
	5.   Võ Phúc Nguyên

	4
	 Hiệu chỉnh bố trí mương cáp phù hợp để đảm bảo an toàn vận hành cho hệ thống cáp nhị thứ hiện hữu khi lắp đặt bổ sung cáp nhị thứ MBA AT1 500kV-900MVA thay mới thuộc Dự án Nâng công suất TBA 500kV Đắk Nông”.
	1.  Bùi Quang Thành

	
	
	2. Nguyễn Văn Sơn

	
	
	3.  Nguyễn Ngọc Dương

	
	
	4.    Lê Ngọc Quỳnh

	
	
	5.  Khương Trung Hiếu

	
	
	6.  Nguyễn Anh Khoa

	5
	Cắt giảm tối đa độ võng ống nhôm thanh cái D120/110 bằng cách cải tạo hệ giá đỡ cho sứ đỡ ống thanh cái để chuyển đấu nối từ ngăn lộ D06 (282) sang ngăn D10 (284) phục vụ tự dùng của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thuộc Dự án Nâng Công suất TBA 500kV Vĩnh Tân”.
	1.  Đặng Chiến Thắng

	
	
	2.   Nguyễn Trường Giang

	
	
	3.  Đặng Đức Quý

	
	
	4.  Trần Duy Hưng

	
	
	5.   Nguyễn Việt Hùng 

	
	
	6.  Nguyễn Hoàng Điệp

	6
	Ứng dụng AI trong thiết kế thuyết trình/báo cáo để tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất làm việc
	1.  Hà Quốc Sơn

	
	
	2.  Trần Thu Trang

	
	
	3.  Nguyễn Thị Minh Trang

	
	
	4.  Lê Trọng Thuận

	
	
	5.  Trần Thị Thùy Trang

	
	
	6.  Nguyễn Tuấn Sơn

	7
	Giải pháp Giảm thiểu thời gian thực hiện công tác thẩm tra Thiết kế xây dựng triển khai sau Thiết kế cơ sở dự án Trạm biến áp 220 kV Hòa Bình và đấu nối
	1.  Bùi Quang Thành

	
	
	2.  Nguyễn Quốc Nam

	
	
	3.  Phan Tạ Tú

	
	
	4.  Phạm Thị Điệu

	
	
	5.  Phan Nguyễn Hoài Anh

	
	
	6.  Phan Thế Thanh Linh
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